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1 

 31-

MH/PACT-

TQL13-BB

Ông Trần Đình Thông
Phường Hà Huy Tập, 

tỉnh Hà Tĩnh
042201005826

Khu phố 

Minh Long 1
27 19 1 

TĐ 602-

2023
57 119 3.590.2 0.0 3.590.2 1.170.405.200 37.119.544 117.588.503 0 0 1.486.342.800 0 0 2.811.456.047 0 0

Niêm yết đợt 3 

ngày 07/5/2026

2 

 32-

MH/PACT-

TQL13-BB

Ông Nguyễn Phi Hùng
Phường Bình Long, 

TP. Đồng Nai
070090010206

Khu phố 

Minh Long 2
890 14 3 

TĐ 601-

2023
890 119 370.3 0.0 370.3 120.717.800 3.885.600 814.000 0 0 0 0 0 125.417.400 0 0

Niêm yết đợt 3 

ngày 07/5/2026

3 

 33-

MH/PACT-

TQL13-BB

Bà Lê Thị Lý

Khu phố Minh Long 

5, phường Minh 

Hưng, TP. Đồng Nai

038167008661
Khu phố 

Minh Long 5
353 19 2 

TĐ 02-

2024
2 119 13.731.2 0.0 13.731.2 3.485.014.400 0 462.412.080 0 0 4.667.430.000 900.000 0 8.615.756.480 0 0

Niêm yết đợt 4 

ngày 11/5/2027

4 

34 -

MH/PACT-

TQL13-BB

Ông Hà Tuấn Anh

và bà Hồ Thuỵ Thanh 

Trúc

Khu phố 2, phường 

Chơn Thành, TP. 

Đồng Nai

070084003794

070187007758

Khu phố 

Minh Long 5
129 19 4 

TĐ 606-

2023
4 119 4.968.4 0.0 4.968.4 830.716.480 136.573.091 31.148.611 0 0 1.132.795.200 0 0 2.131.233.382 0 0

Niêm yết đợt 4 

ngày 11/5/2027

5 

 35-

MH/PACT-

TQL13-BB

Bà Hồ Thị Lệ Hiền

Khu phố Minh Long 

3, phường Minh 

Hưng, TP. Đồng Nai

049177013047
Khu phố 

Minh Long 5
204 19 8 

TĐ 614-

2023
8 119 1.2 0.0 1.2 336.000 0 0 0 0 0 0 0 336.000 0 0

Niêm yết đợt 4 

ngày 11/5/2027

6 

 36-

MH/PACT-

TQL13-BB

Ông Nguyễn Đăng Khá

Khu phố Minh Long 

6, phường Minh 

Hưng, TP. Đồng Nai

040084006580
Khu phố 

Minh Long 2
809 14 25 

TĐ 01-

2024
25 137 659.2 100.0 559.2 321.299.200 0 18.317.807 0 0 231.508.800 900.000 20.000.000 592.025.807 Đủ điều kiện Có bố trí

Niêm yết đợt 4 

ngày 11/5/2027

7 

 37-

MH/PACT-

TQL13-BB

Ông Trần Văn Cảnh
Xã Phú Vinh, TP. 

Huế
046085007117

Khu phố 

Minh Long 1
620 14 7 

TĐ 600-

2023
7 137 164.7 92.9 71.8 171.396.500 0 0 0 0 29.725.200 0 16.000.000 217.121.700 Đủ điều kiện Có bố trí

Niêm yết đợt 4 

ngày 11/5/2028

8 

 38-

MH/PACT-

TQL13-BB

Ông Nguyễn Tiến Lạc

Khu phố 1, phường 

Chơn Thành, TP. 

Đồng Nai

070077007462
Khu phố 

Minh Long 5
844 19 5 

TĐ 605-

2023
0 0 6.390.9 0.0 6.390.9 1.360.071.552 0 214.821.360 0 0 1.821.524.400 0 0 3.396.417.312 0 0

Niêm yết đợt 5 

ngày 13/5/2027

8 8 8 29.876.1 192.9 29.683.2 7.459.957.132 177.578.235 845.102.361 0 0 9.369.326.400 1.800.000 36.000.000 17.889.764.128

Ghi chú Tổng số ô 

được bố trí

(ô)

Bố trí tại cụm 

TĐC - khu dân 

cư Thành Tâm, 

phường Chơn 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai (nay 

là phường Chơn 

Thành, TP. 

Đồng Nai)

ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG MINH HƯNG

BẢNG TỔNG HỢP CÁC PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ CỦA TỪNG NGƯỜI CÓ ĐẤT THU HỒI

Dự án: Xây dựng đường phía Tây Quốc lộ 13 kết nối Bàu Bàng (Phường Minh Hưng - Đợt 5 )

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày        /       /2026 của UBND phường Minh Hưng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tái Định cư

Hỗ trợ đào tạo, 

chuyển đổi nghề 

và tìm kiếm việc 

làm

(đồng)

Hỗ trợ ổn 

định đời sống 

thu hồi đất 

nông nghiệp 

(đồng)

Họ và tên
Địa chỉ

chủ sử dụng
Số CCCD/CC

A. Giá trị bồi thường, hỗ trợ theo chính sách Nhà nước quy định 

Địa chỉ

thửa đất

BĐ trên 

GCNQSDĐ
Khen

thưởng

 (đồng)

Tổng giá trị bồi 

thường, hỗ trợ 

theo chính sách 

Nhà nước quy 

định

(đồng)

Tổng

STT
Số BB-

GTBTHT

BĐ dự án Diện tích đất thu hồi

Đất

(đồng)

Nhà,

công trình 

(đồng)

Cây trồng

(đồng)

Vật nuôi

 (đồng)

Di chuyển 

(đồng)

Thông tin thửa đất thu hồi

Số tờ BĐ (Theo 

CV số 106/VPĐK-

KTĐC ngày 

08/7/2025 của VP 

ĐKĐĐ)
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